
TT Mã HS SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Thời gian thi

1 7932837961 126109 NGUYỄN PHẠM CHÂU ANH 27/11/2007 10 D 08:00 - 08:10

2 144525053 126287 NGUYỄN HOA ÁNH DƯƠNG 23/01/2007 10 D 08:10 - 08:20

3 118467818 126550 MAI XUÂN VŨ KỲ 15/07/2007 10 D 08:20 - 08:30

4 151398790 14612 TANG TRẦN HÀ LINH 29/01/2007 10 D 08:30 - 08:40

5 148824734 68506 TRẦN CÔNG MINH 26/01/2007 10 D 08:40 - 08:50

6 145123412 127167 TRƯƠNG ĐỨC MINH 20/10/2007 10 D 08:50 - 09:00

7 145123815 127537 NGUYỄN THỊ YẾN TRANG 19/07/2007 10 D 09:00 - 09:10

8 145123769 126112 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 11/3/2007 10 D 09:10 - 09:20

9 131571285 126208 CÙ DIỄM LINH CHI 18/10/2007 10 D 09:20 - 09:30

10 118427533 126262 BÙI ANH DŨNG 6/3/2007 10 D 09:30 - 09:40

11 144525141 127092 ĐỖ KHÁNH LY 6/12/2007 10 D 09:40 - 09:50

12 117063283 127459 NGUYỄN DIỆU THẢO 19/07/2007 10 D 09:50 - 10:00

10:00 - 10:05

13 117063900 126303 ĐINH TIẾN ĐẠT 8/6/2007 10 D 10:05 - 10:15

14 133077351 127058 TRẦN BẢO LINH 24/11/2007 10 D 10:15 - 10:25

15 145123511 127226 NGUYỄN TỐ NGÂN 30/12/2007 10 D 10:25 - 10:35

16 133077056 127360 TÔ MINH PHƯƠNG 15/10/2007 10 D 10:35 - 10:45

17 3515671027 127534 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 23/12/2007 10 D 10:45 - 10:55

18 154264335 126077 LƯU PHƯƠNG ANH 28/04/2007 10 D 10:55 - 11:05

19 140895754 126198 NGÔ BẢO CẦM 31/08/2007 10 D 11:05 - 11:15

20 131465562 126362 ĐOÀN NGÂN HÀ 13/12/2007 10 D 11:15 - 11:25

21 118497419 126404 TRẦN MINH HIẾU 24/10/2007 10 D 11:25 - 11:35

22 150493508 126414 NGUYỄN NGỌC HIỂN 18/12/2007 10 D 11:35 - 11:45

23 150501264 67519 NGUYỄN VI KHANH 27/06/2007 10 D 11:45 - 11:55

24 117698412 127130 NGUYỄN ĐẶNG TUẤN MINH 23/07/2007 10 D 11:55 - 12:05

25 131602815 127533 NGUYỄN QUỲNH TRANG 18/01/2007 10 D 11:55 - 12:15

DANH SÁCH PHÒNG THI NÓI 
PHÒNG 108

Thời gian: 8:00 - 12:15, Thứ Sáu 29/07/2022

Giám khảo & Giám thị nghỉ giải lao


